4

PHỤ LỤC SỐ 01: QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CÁC HUYỆN THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI

(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 96/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	 STT
	Nội dung hỗ trợ 
	Ngân sách nhà nước (%)
	Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa (%)

	
	
	Tổng số  (hỗ trợ tối thiểu)
	Trong đó:
	

	
	
	
	Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa
	Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu
	

	1 
	Hệ thống đường huyện 
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	2 
	Bến xe khách (nếu có theo quy hoạch)
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	3 
	Trung tâm y tế 
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	4 
	Trường Trung học phổ thông
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	5 
	Trung tâm văn hóa thể thao 
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	6 
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	7 
	Chợ trung tâm
	73.5
	70
	3,5
	26,5

	8 
	Công trình thu gom xử lý chất  thải; công trình nước sạch tập trung
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	9 
	Hạ tầng giới thiệu sản phẩm OCOP
	73,5
	70
	3,5
	26,5


PHỤ LỤC SỐ 02: QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CÁC XÃ THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 96/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	 STT
	Nội dung hỗ trợ 
	Ngân sách nhà nước (%)
	Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa (%)

	
	
	Tổng số (hỗ trợ tối thiểu)
	Trong đó
	

	
	
	
	Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa
	Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu
	

	1 
	Đường giao thông xã, thôn, liên thôn
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	2 
	Đường giao thông ngõ, xóm
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	3 
	Đường giao thông nội đồng
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	4 
	Hệ thống thuỷ lợi nội đồng
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	5 
	Trường học
	95
	70
	25
	5

	6 
	Trạm y tế
	95
	70
	25
	5

	7 
	Nhà Văn hoá xã
	90
	70
	20
	10

	8 
	Trung tâm thể thao xã
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	9 
	Nhà Văn hoá thôn
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	10 
	Khu thể thao thôn
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	11 
	Công trình thu gom xử lý chất  thải; Các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	12 
	Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
	95
	70
	25
	5

	13 
	Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phụ vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số ở nông thôn.
	95
	70
	25
	5

	14 
	Hệ thống lưới điện nông thôn
	95
	70
	25
	5

	15 
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã theo quy định
	95
	70
	25
	5


PHỤ LỤC SỐ 03: QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI

(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 96/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Ngân sách nhà nước (%)
	Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa (%)

	
	
	Tổng số (hỗ trợ tối thiểu)
	Trong đó
	

	
	
	
	Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa
	Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Chi tổ chức tập huấn phương pháp thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin bộ chỉ số: Mức chi theo Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn.
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Chi in ấn, phô tô bảng biểu thu thập thông tin: Mức chi theo thực tế tại thời điểm thu thập, trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Chi hỗ trợ thu thập, cập nhật thông tin: 50.000 đồng/phiếu (tối thiểu 15 hộ/phiếu). 
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Chi hỗ trợ cập nhật thông tin, tổng hợp của cấp xã: 100.000 đồng/người/công (10 thôn/công, tối đa không quá 03 công).
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Chi cho công tác kiểm tra, đánh giá
	100
	95,2
	4,8
	

	1.2
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước bị ô nhiễm: Áp dụng mức chi tối đa theo Phụ lục giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng quy định tại Chương II, Phần A (Xét nghiệm mẫu nước ăn uống và sinh hoạt, nước thải và khí thải) ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.
	100
	95,2
	4,8
	

	2
	Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn (Nội dung chi  cụ thể tại Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 và Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	
	
	
	

	2.1
	Rà soát, xây dựng phương án tổ chức thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt, lồng ghép trong quy hoạch chung xây dựng xã và triển khai thực hiện các công trình thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt theo phương án đã được xây dựng.
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	2.2
	Ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến về xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình và cấp thôn phù hợp điều kiện vùng miền
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	2.3
	Xây dựng thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng công nghệ sinh thái, chi phí thấp, thiết kế đơn giản, dễ xây dựng, sử dụng, vận hành
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	2.4
	Xây dựng và nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn quy mô hộ gia đình và cấp thôn phù hợp với đặc thù của từng địa phương
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	2.5
	Tuyên truyền, vận động người dân cải tạo hệ thống thoát nước và áp dụng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế nước thải chưa được xử lý phát sinh ra môi trường 
	100
	95,2
	4,8
	

	3
	 Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.
	
	 
	 
	 

	3.1
	Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: 
	
	
	
	

	-
	Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Mức hỗ trợ chi phí thực hiện một (1) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn xã khó  khăn (Điều kiện, phương thức hỗ trợ,nội dung,  mức hỗ trợ cụ thể theo quy định tại Điều 21, Nghị định 27/2022/NĐ-CP)
	70
	66,7
	3,3
	30

	-
	Chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Mức hỗ trợ chi phí thực hiện một (1) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn xã không phải khó khăn, (Điều kiện, phương thức hỗ trợ,nội dung,  mức hỗ trợ cụ thể theo quy định tại Điều 21, Nghị định 27/2022/NĐ-CP)
	50
	47,5
	2,5
	50

	3.2
	Hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại : hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản (Nội dung chi cụ thể tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	50
	47,5
	2,5
	50

	3.3
	Xây dựng và nhân rộng các mô hình cơ giới hóa đồng bộ; mô hình chế biến, bảo quản nông sản, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong các vùng nguyên liệu; mô hình hỗ trợ các thiết bị công nghệ cao cho các Hợp tác xã nông nghiệp; mô hình chuyển đổi số cho các Hợp tác xã nông nghiệp. 
	50
	47,5
	2,5
	50

	3.4
	Hỗ trợ phát triển kênh phân phối trên thực tế (hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu…).
	 
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh: Thuê, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị (giá kệ trưng bày sản phẩm, bảng hiệu tủ bảo quản sản phẩm, trang trí điểm bản hàng…) tại các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi (viết tắt là cửa hàng) tối đa 50 triệu đồng/cửa hàng, hỗ trợ tối đa mỗi xã một cửa hàng đối với cửa hàng đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc hướng dẫn và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, chủ đầu tư cam kết thực hiện bằng văn bản hoạt động thiểu 3 năm
	50
	47,5
	2,5
	50

	-
	Hỗ trợ xây dựng thương hiệu: Tối đa không quá 25 triệu đồng/nhãn hiệu 
	70
	66,7
	3,3
	30 

	4
	Phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn
	 
	 
	 
	 

	-
	Đào tạo nhân lực theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP. Nội dung chi và mức chi theo tiểu mục 7, Thông tư số…./TT-BTC ngày ....../6/2022 của Bộ Tài chính
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Hỗ trợ dự án phát triển ngành nghề nông thôn: Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 52/2018/NĐ-CP (tối đa 500 triệu/dự án)
	50
	47,5
	2,5
	50

	4.2
	Bảo tồn và phát huy các làng nghề ở nông thôn
	
	
	
	

	-
	Rà soát các làng nghề: Điều tra, rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại danh mục các làng nghề
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Hỗ trợ xét công nhận làng nghề bao gồm thẩm định hồ sơ và kiểm tra cơ sở: Tối đa không quá 15 triệu đồng/lần xét.
	100
	95,2
	4,8
	

	5
	Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất trong đó, ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Hỗ trợ nâng cao năng lực đối với các thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể (thành viên, người lao động kinh tế tập thể)
	
	
	
	

	-
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với thành viên, người lao động của các tổ chức kinh tế tập thể: 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên bằng 1,5 % mức lương tối thiểu vùng
	100
	95,2
	4,8
	

	-
	Hỗ trợ bồi dưỡng đối với thành viên, người lao động của các tổ chức kinh tế tập thể:  100% kinh phí đi lại, tổ chức lớp học và mua tài liệu học tập; hỗ trợ 100% chi phí ăn ở đối với các tổ chức kinh tế tập thể nằm trong vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm: các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); đối với các vùng khác: Hỗ trợ 90% đối với các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 80% đối với các tổ chức kinh tế tập thể khác.
	100
	95,2
	4,8
	

	5.2
	Hỗ trợ đưa lao động trở về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể: Hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; tối đa 03 năm/người, tối đa 01 người/tổ chức kinh tế tập thể
	100
	95,2
	4,8
	

	6
	Chi thù lao cộng tác viên tại xã tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác
	
	
	
	

	6.1
	Cộng tác viên các xã phân loại vùng III: 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng 
	100
	95,2
	4,8
	

	6.2
	Cộng tác viên các xã phân loại vùng I và vùng II: 0,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng
	100
	95,2
	4,8
	

	7
	Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã và thôn
	
	
	
	

	7.1
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã: 50 triệu đồng/giải
	98
	93,3
	4,7
	2

	7.2
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp thôn: 30 triệu đồng
	98
	93,3
	4,7
	2

	8
	Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/ Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh.(Nội dung chi đã được cụ thể tại Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	
	
	
	

	8.1
	Hỗ trợ phân loại tại nguồn (hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, chế phẩm sinh học để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình), thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	8.2
	Hỗ trợ nhân rộng các  mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn 
	73,5
	70
	3,5
	26,5

	9
	Đẩy mạnh xử lý, khắc khục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài nguyên. (Nội dung chi đã được cụ thể tại Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	73,5
	70
	3,5
	26,5


